
Tỷ lệ %

29%

3,4% đến 6,5%

1,2% đến 2%

3,6% đến 6,5%

6,0%

1,9%

1 đến 2%

Chủng tộc

Người Châu phi/Ethiopia

Người Mỹ gốc Phi

Người Châu Á

Người da trắng

Người Hy Lạp

Người Hungary

Người Bắc Âu

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC:

¨ Người bị dị ứng với các hoạt chất hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc. Dấu hiệu của phản ứng dị ứng

 bao gồm phát ban và vấn đề liên quan đến hô hấp. Cũng có thể sưng chân, tay, mặt, cổ họng hoặc lưỡi.

¨ Không nên dùng với bất kỳ chế phẩm chứa paracetamol khác.

¨ Thận trọng khi sử dụng cho trẻ em dưới 12 tuổi (do thông tin nghiên cứu về ảnh hưởng của thuốc cho

 đối tượng này còn hạn chế).

¨ Trẻ em dưới 18 tuổi vừa thực hiện cắt amiđan hay nạo amiđan vòm họng để điều trị hội chứng ngưng

 thở khi ngủ liên quan đến tắc nghẽn đường thở.

¨ Uống nhiều rượu có thể gây tăng độc tính với gan của paracetamol; nên tránh hoặc hạn chế uống rượu.

¨ Suy giảm chức năng gan, thận.

¨ Acetalvic Codein 8 không được khuyến cáo ở trẻ em có vấn đề về hô hấp, yếu tố này có thể làm trầm

 trọng hơn các triệu chứng của ngộ độc morphin.

¨ Cần thận trọng đối với các trường hợp hen, suy chức năng hô hấp, nhược cơ, phì đại tuyến tiền liệt,

 bệnh đường ruột và đường mật, động kinh. Cần giảm liều thuốc ở người bệnh cao tuổi, suy giáp và

 suy thượng thận.

¨ Bác sỹ cần cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu của phản ứng trên da nghiêm trọng như hội chứng

 Steven - Jonhson (SJS), hội chứng hoại tử da nhiễm độc (TEN) hay hội chứng Lyell, hội chứng ngoại

 ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP).

¨ Codein được chuyển hóa thành morphin (chất chuyển hóa có hoạt tính) qua enzyme gan CYP2D6 tại

 gan. Nếu thiếu hụt một phần hoặc toàn bộ enzyme này, bệnh nhân sẽ không đạt được hiệu quả điều

 trị phù hợp. Ước tính có đến 7% dân số da trắng có thể thiếu hụt enzyme này. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân

 mang gen chuyển hóa mạnh hoặc siêu nhanh, sẽ tăng nguy cơ xảy ra các phản ứng có hại do ngộ độc

 opioid ngay cả ở liều kê đơn thường dùng. Những bệnh nhân này có khả năng chuyển hóa codein thành

 morphin nhanh hơn, dẫn đến nồng độ morphin trong huyết thanh cao hơn so với dự kiến.

¨ Các triệu chứng thường gặp của ngộ độc opioid bao gồm rối loạn ý thức, buồn ngủ, thở nông, co đồng tử,

 buồn nôn, nôn, táo bón và chán ăn. Trong các trường hợp nghiêm trọng, có thể xuất hiện các triệu chứng

 của suy giảm tuần hoàn và hô hấp, có thể đe doạ tính mạng và rất hiếm khi gây tử vong. 

¨ Tỷ lệ ước tính người mang gen chuyển hóa thuốc qua CYP2D6 siêu nhanh trong các chủng tộc khác nhau

 được tóm tắt trong bảng dưới đây:

¨ Bệnh nhân suy giảm chức năng hô hấp: Codein không được khuyến cáo sử dụng ở những trẻ em có suy

 giảm chức năng hô hấp, bao gồm rối loạn thần kinh cơ, bệnh lý nặng về tim hoặc hô hấp, nhiễm trùng

 đường hô hấp trên và phổi, đa chấn thương hay vừa trải qua phẫu thuật lớn. Các yếu tố này có thể làm

 trầm trọng hơn các triệu chứng của ngộ độc morphin.

¨ Sử dụng sau phẫu thuật cho trẻ em: Đã có báo cáo trong các y văn được công bố rằng việc sử dụng codein

 được dùng sau phẫu thuật cho trẻ em vừa thực hiện thủ thuật cắt amidan và/hoặc nạo V.A để điều trị hội

 chứng ngưng thở khi ngủ liên quan đến tắc nghẽn đường thở có thể gây ra các phản ứng có hại hiếm gặp

 nhưng đe doạ tính mạng, thậm chí tử vong. Tất cả các bệnh nhân nhi này đều sử dụng codein trong mức

 liều quy định, tuy nhiên, đã có bằng chứng cho thấy những trẻ này mang gen chuyển hóa codein sang

 morphin mạnh hoặc siêu nhanh.

ACETALVIC CODEIN 8
Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
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